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Trường __________________________ 

Họ và tên ________________________ 

Lớp ____________________________ 

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm 

Năm học 2020 - 2021 

Môn: Tiếng Việt 

Đề bài 

Phần 1. Luyện từ và câu (4 điểm) 

Câu 1 (1 điểm)  

Bài thơ dưới đây có sử dụng các từ đồng âm. Em hãy gạch chân dưới các từ đó và 

giải thích nghĩa. 

Bà già đi chợ cầu Đông 

Bói xem một quẻ lấy chồng lợi chăng 

Thầy bói xem quẻ nói rằng 

Lợi thì có lợi nhưng răng không còn. 

Câu 2 (1,5 điểm) 

Cho đoạn văn sau:  

Ðối với Chuồn Chuồn ( ) họ Dế chúng tôi là láng giềng lâu năm ( ) hang Dế thường 

ở quanh bãi và gần hồ ao ( ) Chuồn Chuồn hay đậu trên ngọn cỏ cao bên bờ nước ( ) bởi 

thế ( ) đã thành thói quen như bức tranh sơn thủy thì phải có núi ( ) có sông ( ) chàng Dế và 

chàng Chuồn Chuồn cứ mùa hè đến lại gặp nhau ở bờ cỏ, anh đậu ngọn ( ) anh nằm gốc.  

a. (0,5 điểm) Em hãy điền các dấu câu vào đoạn văn rồi chép lại cho đúng chính tả 

b. (1 điểm) Em hãy chỉ ra biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn văn trên. 



 

Câu 3: (1,5 điểm) 

Cho đoạn thơ sau: 

Bãi đất trống nơi đầu làng rộn rã 

Khi giọt sương vẫn còn đọng trên cành 

Quê tôi đấy mỗi ngày phiên tháng chạp 

Rất ồn ào đẩy nhịp sống thêm nhanh. 

(Chợ quê - Phạm Hùng) 

a. (0,5 điểm) Em hãy tìm 1 từ trái nghĩa với từ in đậm trong bài thơ. 

b. (0,5 điểm) Em hãy liệt kê các từ láy có trong đoạn thơ. 

c. (0,5 điểm) Theo em, tháng chạp là tháng nào trong năm? Kể những điều em biết về tháng 

chạp. 

Phần 2. Tập làm văn (6 điểm) 

Em hãy kể lại buổi lễ khai giảng đầu năm học lớp 6 của mình. 



 

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Ngữ văn lớp 6 - Đề 3 

Phần 1. Luyện từ và câu (4 điểm) 

Câu 1 (1 điểm) 

- Gạch chân dưới từ đồng âm: 

Bà già đi chợ cầu Đông 

Bói xem một quẻ lấy chồng lợi chăng 

Thầy bói xem quẻ nói rằng 

Lợi thì có lợi nhưng răng không còn. 

- Giải nghĩa: 

+ Lợi (1): chỉ lợi ích, những điều đem lại lợi cho con người 

+ Lợi (2) và (3): chỉ bộ phận của cơ thể, nằm ở trong miệng, là phần thịt bao quanh 

chân răng. 

Câu 2  

a. (0,5 điểm) 

Ðối với Chuồn Chuồn, họ Dế chúng tôi là láng giềng lâu năm. Hang Dế thường ở 

quanh bãi và gần hồ ao. Chuồn Chuồn hay đậu trên ngọn cỏ cao bên bờ nước. Bởi thế, đã 

thành thói quen như bức tranh sơn thủy thì phải có núi, có sông, chàng Dế và chàng Chuồn 

Chuồn cứ mùa hè đến lại gặp nhau ở bờ cỏ, anh đậu ngọn, anh nằm gốc. 

b. (1 điểm) 

HS chỉ ra 1 trong 2 BPTT dưới đây: 

- BPTT nhân hóa: dùng đại từ nhân xưng của con người để chỉ Dế và Chuồn Chuồn (anh). 



 

- BPTT so sánh: so sánh hình ảnh bức tranh sơn thủy có núi có sông với hình ảnh mùa hè 

có Dế và Chuồn Chuồn nằm trên nhánh cỏ. 

Câu 3  

a. (0,5 điểm) Yên tĩnh, yên lặng, thanh tĩnh… 

b. (0,5 điểm) Ồn ào, rộn rã. 

c. (0,5 điểm)  

- Tháng chạp là tháng 12 trong năm. 

- HS kể những đặc điểm tháng 12 mà mình biết (về thời tiết như rét mướt, có mưa phùn, về 

hoạt động như lễ Giáng Sinh, chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán…) 

Phần 2. Tập làm văn (6 điểm) 

1. Mở bài 

- Giới thiệu về hoàn cảnh, thời gian diễn ra buổi lễ khai giảng vào lớp 6 của em. 

2. Thân bài 

- Trước khi buổi lễ diễn ra:  

+ Em đến trường sau 2 tháng nghỉ hè với niềm vui sướng, hân hoan vì được gặp lại 

thầy cô, bè bạn. 

+ Ngôi trường thân thương hiện lên vô cùng xinh đẹp và rực rỡ. 

+ Miêu tả khung cảnh ngôi trường khi được trang trí long trọng chuẩn bị cho ngày lễ 

khai giảng (hàng cờ dọc theo lối đi, các lẵng hoa tươi thắm, sân khấu được trải thảm đỏ…) 

+ Những người đến tham gia buổi lễ (học sinh, thầy cô, phụ huynh, cựu học sinh…) vô 

cùng đông vui, rộn ràng 



 

- Khi buổi lễ diễn ra: 

+ Không khí trang nghiêm, im lặng. 

+ MC lên tuyên bố bắt đầu buổi lễ. 

+ Tất cả mọi người cùng nhau chào cờ và hát quốc ca 

+ Các thầy cô cùng đại diện phụ huynh và học sinh lên phát biểu những suy nghĩ, cảm 

xúc của mình. 

+ Thầy hiệu trưởng đánh trống tuyên bố chính thức bắt đầu năm học. 

+ Các tiết mục văn nghệ diễn ra sôi động, đa dạng đến từ các bạn học sinh và cả thầy 

cô giáo. Làm không khí buổi lễ rất náo nhiệt. 

- Kết thúc buổi lễ: 

+ Mọi người nán lại trò chuyện, chụp ảnh 

+ Đội hậu cần tiến hành dọn dẹp lại sân khấu 

+ Chúng em về lớp nhận sách vở, với niềm háo hức, tràn đầy hi vọng vào năm học 

mới. 

3. Kết bài 

- Nêu những cảm xúc, suy nghĩ của em về buổi lễ khai giảng. 

- Những mong chờ của em dành cho năm học mới. 

 

 

 


